
100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NHÂN VẬT TRONG TÂN ƯỚC 

1. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 1, sứ thần Chúa đã hiện đến và báo tin cho ai phải đặt tên 

cho con trẻ, do bà Ma-ri-a sinh ra, là Giê-su 

a. Báo tin cho bà Ma-ri-a 

b. Báo tin cho ông Giu-se 

c. Báo tin cho bà Ê-li-sa-bét 

d. Báo tin cho ông Da-ca-ri-a 

2. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 1, sứ thần Chúa đã đến truyền tin cho người nào sau đây, khi 

ông đang dâng hương trong Đền Thờ, và vì ông đã không tin vào lời sứ thần nên ông bị câm? 

a. Ông Giu-se 

b. Ông Mát-thi-a 

c. Ông Da-ca-ri-a 

d. Ông Kha-na-ni-a 

3. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 1, Đức Ma-ri-a đã đến thăm một người phụ nữ, và khi nghe 

Đức Ma-ri-a chào, đứa con trong bụng người đó nhảy lên vui sướng, người đó được đầy tràn Thánh 

Thần. Người phụ nữ đó là ai? 

a. Là bà An-na 

b. Là bà Mác-ta 

c. Là bà Ê-li-sa-bét 

d. Là bà Ma-ri-a Mác-đa-la 

4. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 1, bài ca “Ngợi Khen” (Magnificat), được đọc vào giờ kinh 

chiều trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, là của ai? 

a. Của Đức Ma-ri-a 

b. Của bà Ê-li-sa-bét 

c. Của ông Si-mê-ôn 

d. Của ông Da-ca-ri-a 

5. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 1, bài ca “Chúc Tụng” (Benedictus), được đọc vào giờ kinh 

sáng trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, là của ai? 

a. Của bà Ê-li-sa-bét 

b. Của ông Si-mê-ôn 

c. Của ông Da-ca-ri-a 

d. Của ông Gio-an Tẩy Giả 

6. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện tại nước Ít-

ra-en vào thời hoàng đế nào sau đây? 

a. Thời hoàng đế Au-gút-tô 

b. Thời hoàng đế Ti-bê-ri-ô 

c. Thời hoàng đế Cơ-lau-đi-ô 



d. Thời hoàng đế A-lê-xan-đê 

7. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện tại nước Ít-

ra-en vào thời tổng trấn nào sau đây? 

a. Thời tổng trấn Phét-tô 

b. Thời tổng trấn Phê-lích 

c. Thời tổng trấn Phi-la-tô 

d. Thời tổng trấn Qui-ri-ni-ô 

8. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, Đức Giê-su được sinh ra tại Bê-lem vào thời hoàng đế nào 

sau đây? 

a. Thời hoàng đế Au-gút-tô 

b. Thời hoàng đế Ti-bê-ri-ô 

c. Thời hoàng đế Cơ-lau-đi-ô 

d. Thời hoàng đế  A-lê-xan-đê 

9. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, Đức Giê-su được sinh ra tại Bê-lem vào thời ai làm tổng 

trấn xứ Xy-ri? 

a. Tổng trấn Phét-tô 

b. Tổng trấn Phê-lích 

c. Tổng trấn Phi-la-tô 

d. Tổng trấn Qui-ri-ni-ô 

10. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 2, Đức Giê-su được sinh ra tại Bê-lem vào thời vua nào 

sau đây? 

a. Thời vua Pha-ra-ô 

b. Thời vua Hê-rô-đê 

c. Thời vua Phi-líp-phê 

d. Thời vua Ác-khê-lao 

11. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 2, khi Hài Nhi Giê-su được sinh ra tại Bê-lem thì bị vua 

Hê-rô-đê tìm giết, ai đã đưa Hài Nhi và Đức Ma-ri-a trốn sang Ai-cập? 

a. Ông Giu-se 

b. Ông Gia-cóp 

c. Ông Si-mê-ôn 

d. Ông Da-ca-ri-a 

12. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 2, sau khi vua Hê-rô-đê Cha băng hà, ai là người thay vua 

cai trị miền Giu-đê? 

a. Tiểu vương Hê-rô-đê 

b. Tiểu vương Ác-ríp-pa 

c. Tiểu vương Phi-líp-phê 

d. Tiểu vương Ác-khê-lao 



13. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, khi Hài Nhi Giê-su được tiến dâng trong Đền Thờ, người 

nào sau đây đã đến bồng ẵm Hài Nhi và dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. 

a. Ông Si-môn 

b. Ông La-da-rô 

c. Ông Si-mê-ôn 

d. Ông Phi-lê-môn 

14. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, khi Hài Nhi Giê-su được tiến dâng trong Đền Thờ, người 

nào sau đây đã đến gần cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ 

ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem? 

a. Bà A-nê 

b. Bà An-na 

c. Bà Mác-ta 

d. Bà Ma-ri-a 

15. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 2, bài ca “An Bình Ra Đi” (Nuncdimittis), được đọc vào giờ 

kinh tối trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, là của ai? 

a. Của ông Si-môn 

b. Của bà Ê-li-sa-bét 

c. Của ông Si-mê-ôn 

d. Của ông Da-ca-ri-a 

16.  Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 3, ông Gio-an Tẩy Giả khởi đầu cuộc đời rao giảng công 

khai vào thời hoàng đế nào sau đây? 

a. Thời hoàng đế Au-gút-tô 

b. Thời hoàng đế Ti-bê-ri-ô 

c. Thời hoàng đế Cơ-lau-đi-ô 

d. Thời hoàng đế A-lê-xan-đê 

17. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 3, ông Gio-an Tẩy Giả khởi đầu cuộc đời rao giảng công 

khai vào thời ai làm làm tổng trấn miền Giu-đê? 

a. Tổng trấn Phét-tô 

b. Tổng trấn Phê-lích 

c. Tổng trấn Phi-la-tô 

d. Tổng trấn Qui-ri-ni-ô 

18. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 3, ông Gio-an Tẩy Giả khởi đầu cuộc đời rao giảng công 

khai vào thời ai làm tiểu vương miền Ga-li-lê? 

a. Tiểu vương Hê-rô-đê 

b. Tiểu vương Ly-xa-ni-a 

c. Tiểu vương Phi-líp-phê 

d. Tiểu vương Ác-khác-lao 



19. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 3, ông Gio-an Tẩy Giả khởi đầu cuộc đời rao giảng công 

khai vào thời ai làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít? 

a. Tiểu vương Hê-rô-đê 

b. Tiểu vương Ly-xa-ni-a 

c. Tiểu vương Ác-khê-lao 

d. Tiểu vương Phi-líp-phê 

20. Theo Tin Mừng  Thánh Mác-cô, chương 1, người nào sau đây làm phép rửa cho dân chúng trong 

sông Gio-đan? 

a. Ông Si-môn Phê-rô 

b. Ông Gio-an Tẩy-Giả 

c. Ông Gio-an Tông Đồ 

d. Ông Gio-an Thánh Giá 

21. Theo Tin Mừng  Thánh Mát-thêu, chương 6, ai đã dạy mọi người cầu nguyện với Chúa Cha bằng 

kinh “Lạy Cha”? 

a. Chúa Giê-su 

b. Thánh Mát-thêu 

c. Chúa Thánh Thần 

d. Ông Gio-an Tẩy Giả 

22. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 10, trong Nhóm Mười Hai, ai được Đức Giê-su đặt làm 

người đứng đầu các môn đệ? 

a. Ông An-rê 

b. Ông Phê-rô 

c. Ông Gio-an 

d. Ông Gia-cô-bê 

23. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 3, trong Nhóm Mười Hai, Đức Giê-su đã đặt tên cho những 

môn đệ sau đây là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi? 

a. Ông Phê-rô và ông An-rê 

b. Ông Giu-đa và ông Tô-ma 

c. Ông Gia-cô-bê và ông Gio-an 

d. Ông Phi-líp-phê và ông Si-môn 

24. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 1, người này là một trong những môn đệ của ông Gio-an 

Tẩy Giả, và cũng là người đã giới thiệu ông Phê-rô với Đức Giê-su, Người môn đệ này là ai? 

a. Ông An-rê 

b. Ông Gio-an 

c. Ông Phi-líp-phê 

d. Ông Na-tha-na-en 

25. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 1, khi kêu gọi người này làm môn đệ, Đức Giê-su nói với 

ông: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối” Người môn đệ này là ai? 



a. Ông Mát-thêu 

b. Ông Gia-cô-bê 

c. Ông Phi-líp-phê 

d. Ông Na-tha-na-en 

26. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 1, có một môn đệ đã giới thiệu ông Na-tha-na-en với Đức 

Giê-su, Người môn đệ đó là ai? 

a. Ông Si-môn 

b. Ông Mát-thêu 

c. Ông Gia-cô-bê 

d. Ông Phi-líp-phê 

27. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, trong các môn đệ sau đây, người nào được Đức Giê-su kêu gọi khi đang 

ngồi ở trạm thu thuế? 

a. Ông Mát-thêu 

b. Ông Mát-thi-a 

c. Ông Gia-cô-bê 

d. Ông Phi-lip-phê 

28. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 1, trong Nhóm Mười Hai, ông Phi-líp-phê đã giới thiệu môn 

đệ nào với Đức Giê-su? 

a. Ông Gia-cô-bê 

b. Ông Na-tha-na-en 

c. Ông Giu-đa Ta-đê-ô 

d. Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt 

29. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 5, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào đã mời Đức Giê-su, 

các môn đệ và nhiều người khác đến nhà dùng bữa? 

a. Ông Tô-ma 

b. Ông  Phê-rô 

c. Ông Mát-thêu 

d. Ông Phi-líp-phê 

30. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 16, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào đã tuyên xưng 

Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Gio-an 

c. Ông Gia-cô-bê 

d. Ông Phi-líp-phê 

31. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 3, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào sau đây thuộc nhóm 

Quá Khích? 

a. Ông An-rê 

b. Ông Tô-ma 



c. Ông Giu-đa 

d. Ông Si-môn 

32. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 6, trong lần Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều, môn đệ nào đã 

thưa với Người: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần 

ấy người thì thấm vào đâu!”? 

a. Ông An-rê 

b. Ông Tô-ma 

c. Ông Giu-đa 

d. Ông Si-môn 

33. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 14, khi Đức Giê-su tâm tình với các môn đệ trước cuộc 

Thương Khó, ai đã nói với Người câu này: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng 

con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?”? 

a. Ông Phi-líp-phê 

b. Ông Ba-tô-lô-mê-ô 

c. Ông Giu-đa Ta-đê-ô 

d. Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt 

34. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 16, trong Nhóm Mười Hai, Đức Giê-su hứa trao cho môn 

đệ này chìa khóa Nước Trời và quyền cầm buộc cũng như tháo cởi. Môn đệ này là ai? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Tô-ma 

c. Ông Gio-an 

d. Ông Gia-cô-bê 

35. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 26, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào đã bán Đức Giê-

su cho các thượng tế với giá ba mươi đồng bạc, rồi sau đó dùng cái hôn để nộp Người? 

a. Ông Phi-líp-phê 

b. Ông Ba-tô-lô-mê-ô 

c. Ông Giu-đa Ta-đê-ô 

d. Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt 

36. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 3, có một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, đã đến gặp Đức 

Giê-su vào ban đêm và đối thoại với Người. 

a. Ông Co-nê-li-ô 

b. Ông Thê-ô-phi-lô 

c. Ông Ni-cô-đê-mô 

d. Ông Ba-tô-lô-mê-ô 

37. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, dân chúng thời Đức Giê-su thường gọi Người là con bác thợ mộc làng 

Na-da-rét. Bác thợ mộc đây là ai? 

a. Ông Giu-se 

b. Ông Gia-cóp 



c. Ông Si-mê-ôn 

d. Ông Da-ca-ri-a 

38. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 12, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào là người giữ túi 

tiền? 

a. Ông Mát-thêu 

b. Ông Phi-líp-phê 

c. Ông Giu-đa Ta-đê-ô 

d. Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt 

39. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 20, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào đã nói rằng: Chỉ khi 

nào ông được xỏ ngón tay vào lỗ đinh và xỏ bàn tay vào cạnh sườn của Đức Giê-su, thì ông mới 

chịu tin là Người đã sống lại? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Tô-ma 

c. Ông Giu-đa 

d. Ông Si-môn 

40. Trong tựa sách Tin Mừng, chương 1, thánh Lu-ca viết Tin Mừng để kính tặng người nào sau đây? 

a. Tặng ông Co-nê-li-ô 

b. Tặng ông Thê-ô-phi-lô 

c. Tặng ông Ni-cô-đê-mô 

d. Tặng ông Ba-tô-lô-mê-ô 

41. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 5, đây là người giữ chức trưởng hội đường, ông đến gặp 

Đức Giê-su và xin Người đến chữa cho con gái của mình gần chết. Ông là ai? 

a. Ông Giai-a 

b. Ông Da-kêu 

c. Ông Giô-xếp 

d. Ông La-da-rô 

42. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 8, và Tin Mừng thánh Mác-cô, chương 16, người phụ nữ nào 

sau đây được Đức Giê-su giải thoát khỏi bảy quỷ? 

a. Bà Ma-ri-a Mác-đa-la 

b. Bà Ma-ri-a em cô Mác-ta 

c. Bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát 

d. Bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê 

43. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 14, người phụ nữ nào sau đây là vợ của tiểu vương Phi-

líp-phê mà vua Hê-rô-đê định tâm chiếm đoạt làm vợ mình? 

a. Bà Su-san-na 

b. Bà Gio-an-na 

c. Bà Sa-phia-ra 

d. Bà Hê-rô-đi-a 



44. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 14, người nào sau đây đã dám can ngăn vua Hê-rô-đê 

không được cưới bà Hê-rô-đi-a là vợ của tiểu vương Phi-líp-phê? 

a. Ông Da-ca-ri-a 

b. Ông Si-môn Cùi 

c. Ông Gio-an Tẩy-Giả 

d. Ông Gio-an Tông Đồ 

45. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, vào thời Đức Giê-su, dân Do-thái cũng xài đồng tiền của đế quốc Rô-

ma. Trên đồng tiền này, có hình và danh hiệu của ai? 

a. Có hình và danh hiệu của Xê-da 

b. Có hình và danh hiệu của Cai-pha 

c. Có hình và danh hiệu của Phi-la-tô 

d. Có hình và danh hiệu của Hê-rô-đê 

46. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 10, khi Đức Giê-su đến thăm nhà của hai chị em nọ, cô chị 

tất bật lo việc phục vụ, còn cô em thì lại ngồi bên chân Đức Giê-su để nghe Người giảng. Cô em là 

ai? 

a. Cô Mác-ta 

b. Cô Ma-ri-a 

c. Cô Su-san-na 

d. Cô Gio-an-na 

47. Theo Tin Mừng thánh Mác-cô, chương 6, bà Hê-rô-đi-a là vợ của người nào sau đây? 

a. Vợ của vua Hê-rô-đê 

b. Vợ của ông Phi-líp-phê 

c. Vợ của vua Ác-khê-lao 

d. Vợ của tổng trấn Phi-la-tô 

48. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 10, khi Đức Giê-su đến thăm nhà hai chị em nọ, cô em thì 

ngồi bên chân Đức Giê-su để nghe Người giảng, còn cô chị lại tất bật lo việc phục vụ. Cô chị là ai? 

a. Cô Mác-ta 

b. Cô Ma-ri-a 

c. Cô Su-san-na 

d. Cô Gio-an-na 

49. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 19, khi Đức Giê-su và các môn đệ đi ngang thành Giê-ri-khô, 

một người có vóc dáng thấp bé cố trèo lên cây sung để nhìn cho thấy Đức Giê-su. Người đó là ai? 

a. Ông Gia-ia 

b. Ông Si-môn 

c. Ông Da-kêu 

d. Ông La-da-rô 

50. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 10, hai môn đệ nào sau đây đã đến xin Đức Giê-su cho một 

người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả của Người, khi Người được vinh quang? 



a. Ông Phê-rô và ông An-rê 

b. Ông Mát-thêu và ông Giu-đa 

c. Ông Gia-cô-bê và ông Gio-an 

d. Ông Phi-líp-phê và ông Tô-ma 

51. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 12, người phụ nữ nào sau đây đã lấy dầu thơm xức chân 

Đức Giê-su tại làng Bê-ta-ni-a, gần trước lễ Vượt Qua? 

a. Cô Ma-ri-a Mác-đa-la 

b. Cô Ma-ri-a em cô Mác-ta 

c. Cô Ma-ri-a vợ ông Cơ-lơ-pát 

d. Cô Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê 

52. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 11, đây là người em của cô Mác-ta và cô Ma-ri-a, người này 

đã chết chôn trong mồ bốn ngày, nhưng được Đức Giê-su cho sống lại. Người này là ai? 

a. Ông Gia-ia 

b. Ông Si-môn 

c. Ông Gia-kêu 

d. Ông La-da-rô 

53. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 10, khi Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-khô, 

thì gặp một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta đã kêu xin Đức Giê-su và được Người 

cho sáng mắt. Anh ta tên là gì? 

a. Tên là Ba-ra-ba 

b. Tên là Ba-ti-mê 

c. Tên là Ban-ti-mo 

d. Tên là Ben-dê-bun 

54. Theo Tin Mừng Thánh Mat-thêu, chương 23, Đức Giê-su nói với các môn đệ: Anh em cũng đừng để 

ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo. Đó là ai? 

a. Là Đức Ki-tô 

b. Là Thiên Chúa 

c. Là Thánh Thần 

d. Là vua Hê-rô-đê 

55. Theo Tin Mừng Thánh Mát-thêu, chương 26, và Tin Mừng thánh Mác-cô, chương 14, trước lễ Vượt 

Qua, ở làng Bê-ta-ni-a, Đức Giê-su được một người phụ nữ xức dầu thơm tại nhà của ai sau đây? 

a. Tại nhà ông Gia-ia 

b. Tại nhà ông Da-kêu 

c. Tại nhà ông La-da-rô 

d. Tại nhà ông Si-môn Cùi 

56. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 18, khi Đức Giê-su bị bắt, ông Si-môn Phê-rô có sẵn một 

thanh gươm, bèn tuốt ra, chém tên đầy tớ vị thượng tế đứt tai bên phải. Người đầy tớ ấy tên gì? 

a. Tên là La-da-rô 



b. Tên là Ba-ra-ba 

c. Tên là Man-khô 

d. Tên là Êu-ty-khô 

57. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 18, trong cuộc Thương Khó, khi Đức Giê-su bị bắt, trước 

tiên, Người bị điệu đến ai? 

a. Đến ông Cai-pha 

b. Đến ông Kha-nan 

c. Đến ông Phi-la-tô 

d. Đến vua Hê-rô-đê 

58. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 23, trong cuộc Thương Khó, Đức Giê-su bị điệu đến trước 

mặt vị vua nào sau đây? 

a. Vua Hê-rô-đê 

b. Vua Ác-ríp-pa 

c. Vua Phi-líp-phê 

d. Vua Ác-khê-lao 

59. Theo Tin Mừng thánh Mát-thêu, chương 26, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giê-su xảy ra 

vào thời của ai sau đây? 

a. Thời vua Hê-rô-đê Cha 

b. Thời thượng tế Cai-pha 

c. Thời hoàng đế Au-gút-tô 

d. Thời tổng trấn Qui-ri-ni-ô 

60. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 19, cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giê-su xảy ra 

vào thời tổng trấn nào sau đây? 

a. Thời tổng trấn Phét-tô 

b. Thời tổng trấn Phê-lích 

c. Thời tổng trấn Phi-la-tô 

d. Thời tổng trấn Qui-ri-ni-ô 

61. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 15, vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn Phi-la-tô có lệnh phóng 

thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ xin. Khi Đức Giê-su chịu Thương Khó, ông Phi-la-tô đã 

phóng thích một người tù khét tiếng. Người đó là ai? 

a. Ông La-ba-ta 

b. Ông Sa-ha-ra 

c. Ông Ba-ra-ba 

d. Ông Ba-na-ba 

62. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 19, ai có quyền ra lệnh cho quân lính đánh đòn Đức Giê-su, 

rồi đem Người đi đóng đinh vào thập giá? 

a. Vua Hê-rô-đê 

b. Tổng trấn Phi-la-tô 



c. Thượng tế Cai-pha 

d. Thượng tế Kha-nan 

63. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, trong cuộc Thương Khó, quân lính đã bắt ai vác đỡ thập giá cho Đức 

Giê-su trên đường lên Đồi Sọ? 

a. Ông Gia-kêu 

b. Ông Si-môn 

c. Ông Giô-xếp 

d. Ông La-da-rô 

64. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 13, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào được Đức Giê-su 

thương mến cách riêng? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Tô-ma 

c. Ông Gio-an 

d. Ông Si-môn 

65. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 19, khi đang bị treo trên thập giá, Đức Giê-su đã trối môn 

đệ mình thương mến là ông Gio-an lại cho ai? 

a. Cho Đức Ma-ri-a 

b. Cho bà Ma-ri-a Mác-đa-la 

c. Cho bà Ma-ri-a em cô Mác-ta 

d. Cho bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê 

66. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, người nào sau đây đã đến xin tổng trấn Phi-la-tô cho hạ thi hài Đức Giê-

su xuống rồi đem đi mai táng? 

a. Ông Da-kêu 

b. Ông Si-môn 

c. Ông Giô-xếp 

d. Ông La-da-rô 

67. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 19, người nào sau đây đã mang theo chừng một trăm cân 

mộc dược trộn với trầm hương, đến cùng với ông Giô-xếp mai táng Đức Giê-su? 

a. Ông Cô-nê-li-ô 

b. Ông Thê-ô-phi-lô 

c. Ông Ni-cô-đê-mô 

d. Ông Ba-tô-lô-mê-ô 

68. Theo Tin Mừng Thánh Mác-cô, chương 16, sau khi Đức Giê-su sống lại, trước tiên, Người đã hiện 

ra với người phụ nữ nào sau đây? 

a. Với bà Ma-ri-a Mác-đa-la 

b. Với bà Ma-ri-a em bà Mác-ta 

c. Với bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát 

d. Với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê 



69. Theo Tin Mừng Thánh Lu-ca, chương 24, sau khi Phục Sinh, Đức Giê-su đã hiện ra với người nào 

sau đây, khi đang trên đường về làng Em-mau với một môn đệ khác? 

a. Ông Cơ-lô-pát 

b. Ông Co-ni-lê-ô 

c. Ông Cơ-lau-đi-ô 

d. Ông Cơ-lê-ô-pát 

70. Theo Tin Mừng Thánh Gio-an, chương 21, sau khi Phục Sinh, Đức Giê-su đã hiện ra với các môn 

đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a và ba lần giao phó cho ai nhiệm vụ này: “Hãy chăn dắt đàn chiên của 

Thầy”?  

a. Giao phó cho ông An-rê 

b. Giao phó cho ông Phê-rô 

c. Giao phó cho ông Tô-ma 

d. Giao phó cho ông Gio-an 

71. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 1, người nào sau đây là tác giả sách Công vụ Tông Đồ? 

a. Ông Lu-ca 

b. Ông Phê-rô 

c. Ông Mác-cô 

d. Ông Phao-lô 

72. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 1, người nào sau đây được các Tông Đồ chọn vào Nhóm 

Mười Hai thay thế ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt? 

a. Ông Phao-lô 

b. Ông Ba-na-ba 

c. Ông Mát-thi-a 

d. Ông Tê-pha-nô 

73. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 4, thời Giáo Hội tiên khởi, có ông Giô-xếp là một thầy Lê-vi 

quê quán ở đảo Sýp, được các Tông Đồ đặt tên là gì, và tên này có nghĩa là người có tài yên ủi? 

a. Đặt tên là A-qui-la 

b. Đặt tên là Ba-ra-ba 

c. Đặt tên là Ba-na-ba 

d. Đặt tên là Mát-thi-a 

74. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 7, thời Giáo Hội tiên khởi, người nào sau đây là một phó tế, 

ông bị ném đá chết vì đã can trường làm chứng cho Tin Mừng? 

a. Ông Ni-cô-la 

b. Ông Ba-na-ba 

c. Ông Mát-thi-a 

d. Ông Tê-pha-nô 

75. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 8, thời Giáo Hội tiên khởi, người nào sau đây đã nhiệt thành 

bắt bớ các Ki-tô hữu và phá hoại Hội Thánh, trước khi được ơn trở lại Đạo? 



a. Ông Sao-lô 

b. Ông A-pô-lô 

c. Ông Co-nê-li-ô 

d. Ông Ni-cô-đê-mô 

76. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 8, thời Giáo Hội tiên khởi, môn đệ nào đã làm phép rửa cho 

một viên thái giám người Ê-thi-óp, khi ông ấy đang trên đường hành hương Giê-ru-sa-lem trở về? 

a. Ông Si-môn 

b. Ông Mát-thêu 

c. Ông Gia-cô-bê 

d. Ông Phi-líp-phê 

77. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 9, Chúa Giê-su Phục Sinh đã sai người nào sau đây đến chữa 

mắt cho ông Sao-lô khi ông ấy được ơn trở lại Đạo? 

a. Ông Ba-na-ba 

b. Ông Co-nê-li-ô 

c. Ông Kha-na-ni-a 

d. Ông Ga-ma-li-ên 

78. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 9, tại Gia-phô, vị Tông Đồ nào sau đây đã làm cho bà Ta-bi-

tha, có nghĩa là Linh Dương, đã chết được sống lại? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Phao-lô 

c. Ông Gia-cô-bê 

d. Ông Phi-líp-phê 

79. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 10, có một viên đại đội trưởng thuộc cơ đội gọi là cơ đội I-ta-

li-a, ông là người Rô-ma ở Xê-da-rê, ông được ông Phê-rô đến rao giảng tại nhà, ông là ai? 

a. Ông Tê-pha-nô 

b. Ông Co-nê-li-ô 

c. Ông Thê-ô-phi-lô 

d. Ông Ni-cô-đê-mô 

80. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 12, trong Nhóm Mười Hai, môn đệ nào được phúc chịu chết 

vì danh Đức Giê-su và vì Tin Mừng trước tiên? 

a. Ông Giu-đa Ta-đê-ô 

b. Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt 

c. Ông Gia-cô-bê con ông An-phê 

d. Ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê 

81. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 12, vị Tông Đồ nào sau đây bị vua Hê-rô-đê bắt giam, nhưng 

trong đêm trước ngày bị vua đem ra xét xử, ông đã được sứ thần Chúa giải thoát cách lạ lùng? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Gio-an 



c. Ông Phao-lô 

d. Ông Gia-cô-bê 

82. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 13, vị Tông Đồ nào sau đây đã có nhiều cuộc hành trình 

truyền giáo cho dân ngoại nhất, và vì thế được mệnh danh là “Tông Đồ các dân ngoại”? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Phao-lô 

c. Ông Ba-na-ba 

d. Ông Phi-líp-phê 

83. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 15, thời Giáo Hội tiên khởi, ai là người đứng đầu Giáo Hội tại 

Giê-ru-sa-lem? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Phao-lô 

c. Ông Gia-cô-bê 

d. Ông Phi-líp-phê 

84. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 16, ông Phao-lô đã bị giam tù cùng với người nào sau đây và 

họ đã được Thiên Chúa giải thoát cách lạ lùng? 

a. Với ông Xi-la 

b. Với ông Mác-cô 

c. Với ông Ba-na-ba 

d. Với ông Mát-thi-a 

85. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 11,12,13, trong các cuộc hành trình truyền giáo, ông Phao-lô 

đã đồng hành với người nào sau đây nhiều nhất? 

a. Ông Xi-la 

b. Ông Mác-cô 

c. Ông Ba-ra-ba 

d. Ông Ba-na-ba 

86. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 20, tại Trô-a, có một thiếu niên tên là Êu-ty-khô, ngồi ở cửa 

sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi nghe giảng, nên bị ngã từ tầng ba xuống đất chết. Ai đã làm cho 

cậu ấy được sống lại? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Phao-lô 

c. Ông A-pô-lô 

d. Ông Ba-na-ba 

87. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 22, ông Phao-lô đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một 

cách nghiêm ngặt dưới chân người nào sau đây, trước khi thánh nhân được trở lại Đạo?  

a. Dưới chân ông Co-nê-li-ô 

b. Dưới chân ông Kha-na-ni-a 

c. Dưới chân ông Ga-ma-li-ên 



d. Dưới chân ông Thê-ô-phi-lô 

88. Theo sách Công vụ Tông Đồ, chương 24, khi bị bắt, ông Phao-lô bị điệu đến tổng trấn nào trước 

tiên? 

a. Tổng trấn Phét-tô 

b. Tổng trấn Phê-lích 

c. Tổng trấn Phi-la-tô 

d. Tổng trấn Qui-ri-ni-ô 

89. Vị Tông Đồ nào sau đây đã khẳng định trong thư của mình rằng: “Đức tin không hành động là đức 

tin chết”? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Giu-đa 

c. Ông Gio-an 

d. Ông Gia-cô-bê 

90. Trong thư thứ nhất của Thánh Phê-rô Tông Đồ, chương 5, người nào sau đây được ông Phê-rô nhận 

làm con, và người này có một tác phẩm rất quan trọng trong các sách Tân Ước? 

a. Ông Ti-tô 

b. Ông Xi-la 

c. Ông Lu-ca 

d. Ông Mác-cô 

91. Vị Tông Đồ  nào sau đây đã viết trong thư của mình rằng: “Thiên Chúa là tình yêu”? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Giu-đa 

c. Ông Gio-an 

d. Ông Phao-lô 

92. Vị Tông Đồ nào sau đây đã viết nhiều thư cho các giáo đoàn nhất và các thư được lưu lại trong Tân 

Ước? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Gio-an 

c. Ông Phao-lô 

d. Ông Gia-cô-bê 

93. Ông Phao-lô đã viết hai lá thư cho người nào sau đây và các thư được lưu lại trong Tân Ước? 

a. Viết cho ông An-phê 

b. Viết cho ông Dê-bê-đê 

c. Viết cho ông Ti-mô-thê 

d. Viết cho ông Phi-líp-phê 

94. Ông Phao-lô đã viết thư cho người nào sau đây và thư được lưu lại trong Tân Ước? 

a. Viết cho ông Ti-tô 

b. Viết cho ông Mác-cô 



c. Viết cho ông A-pô-lô 

d. Viết cho ông Bê-na-đô 

95. Ông Phao-lô đã viết thư cho người nào sau đây và thư được lưu lại trong Tân Ước? 

a. Viết cho ông Si-môn 

b. Viết cho ông Si-mê-ôn 

c. Viết cho ông Sa-lô-môn 

d. Viết cho ông Phi-lê-môn 

96. Trong Nhóm Mười Hai, vị Tông Đồ nào sau đây đã viết thư và thư được lưu lại trong Tân Ước? 

a. Ông Phi-líp-phê 

b. Ông Ba-tô-lô-mê-ô 

c. Ông Gia-cô-bê con ông An-phê 

d. Ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê 

97. Trong Nhóm Mười Hai, vị Tông Đồ nào sau đây đã viết hai lá thư và các thư được lưu lại trong Tân 

Ước? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Giu-đa 

c. Ông Gio-an 

d. Ông Gia-cô-bê 

98. Trong Nhóm Mười Hai, vị Tông Đồ nào sau đây đã viết ba lá thư và các thư được lưu lại trong Tân 

Ước? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Tô-ma 

c. Ông Giu-đa 

d. Ông Gio-an 

99. Trong Nhóm Mười Hai, vị Tông Đồ nào sau đây đã viết thư và thư được lưu lại trong Tân Ước? 

a. Ông An-rê 

b. Ông Tô-ma 

c. Ông Giu-đa 

d. Ông Si-môn 

100. Vị Tông Đồ nào sau đây là tác giả sách Khải Huyền? 

a. Ông Phê-rô 

b. Ông Gio-an 

c. Ông Phao-lô 

d. Ông Mát-thêu 

  



ĐÁP ÁN 100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NHÂN VẬT TRONG 

TÂN ƯỚC 
1.a 26.d 51.b 76.d 

2.c 27.a 52.d 77.c 

3.c 28.b 53.b 78.a 

4.a 29.c 54.a 79.b 

5.c 30.a 55.d 80.d 

6.a 31.d 56.c 81.a 

7.d 32.a 57.b 82.b 

8.a 33.c 58.a 83.c 

9.d 34.a 59.b 84.a 

10.b 35.d 60.c 85.d 

11.a 36.c 61.c 86.b 

12.d 37.a 62.b 87.c 

13.c 38.d 63.b 88.b 

14.b 39.b 64.c 89.d 

15.c 40.b 65.a 90.d 

16.b 41.a 66.c 91.c 

17.c 42.a 67.c 92.c 

18.a 43.d 68.a 93.c 

19.d 44.c 69.d 94.a 

20.b 45.a 70.b 95.d 

21.a 46.b 71.a 96.c 

22.b 47.b 72.c 97.a 

23.c 48.a 73.c 98.d 

24.a 49.c 74.d 99.c 

25.d 50.c 75.a 100.b 



 


